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BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT
THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
_______________________
	
Trên cơ sở kết quả khảo sát, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585) xin báo cáo kết quả khảo sát như sau:
I. NỘI DUNG KHẢO SÁT
1. Mục đích khảo sát:
Khảo sát ý kiến của đại diện các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ pháp lý và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên cả nước về các nội dung:
- Tổng kết đánh giá kết quả 10 năm (2010-2014 và 2015-2020) thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (viết tắt là Chương trình 585);
- Đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua của các cơ quan nhà nước, các tổ chức pháp lý, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp (những mặt tích cực, những mặt tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trên,...);
- Xác định nhu cầu của doanh nghiệp về hỗ trợ pháp lý;
- Đề xuất, kiến nghị xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Đánh giá thực trạng tổ chức thực thi pháp luật của doanh nghiệp và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 55/NĐ-CP/2019 ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả các hoạt động của Chương trình 585: bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả các hoạt động do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương chủ trì hoặc phối hợp thực hiện trong khuôn khổ Chương trình 585.
[bookmark: _GoBack]- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 cũng như Nghị định số 55/NĐ-CP/2019 ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
2. Đối tượng và số lượng khảo sát:
Phân theo nhóm đối tượng có liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (tổng cộng kết quả thu được, 500 phiếu khảo sát giấy, 500 ý kiến khảo sát trực tuyến) cụ thể như sau:
- Nhóm 1: Đại diện các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương;
- Nhóm 2: Đại diện cho các doanh nghiệp, hộ doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp, người làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp,...).
3. Phương pháp khảo sát
Hoạt động khảo sát được thực hiện thông qua phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi trực tiếp và phiếu khảo sát trực tuyến cụ thể như sau:
a) Thu thập thông tin bằng phiếu hỏi và phần mềm trực tuyến;
b) Thống kê, tổng hợp để nắm tình hình, đặc điểm đối tượng cần khảo sát;
c) Thực hiện đánh giá, phân tích về thực trạng và kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
4. Nội dung khảo sát
4.1. Hoạt động điều tra, khảo sát
a) Tình hình tổ chức thực thi pháp luật của doanh nghiệp và việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
b) Đánh giá kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động:
- Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp. 
- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp.
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.
- Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
c) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
- Công tác triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.
d) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.
4.2. Địa điểm khảo sát
- Tổ chức lồng ghép thu thập ý kiến qua phiếu khảo sát trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động của Chương trình 585 và các hoạt động do Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì thực hiện trong năm 2019.
- Thời gian thực hiện khảo sát: từ Quý II- IV năm 2019.
- Địa điểm khảo sát Phiếu khảo sát giấy: TP. Hà Nội (150 phiếu); TP. Cần Thơ (50 phiếu); TP. Hồ Chí Minh (125 phiếu); TP. Đà Nẵng (75 phiếu); TP. Hải Phòng (50 phiếu); tỉnh Khánh Hòa (50 phiếu); 
- Khảo sát phiếu online: được thực hiện trên Trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) từ Quý IV/2019 đến nay.
4.3. Kết quả tổ chức khảo sát, tổng hợp dữ liệu
- Đã thu phiếu và hoàn thành nhập dữ liệu với tổng số 500 phiếu khảo sát giấy, 500 ý kiến khảo sát trực tuyến;
- Thu thập đầy đủ thông tin từ các nhóm đối tượng nhằm hoàn thiện mục tiêu của cuộc khảo sát.
II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Sau một thời gian dài thu thập và tổng hợp kết quả của 500 phiếu khảo sát giấy và 500 ý kiến khảo sát online, Chương trình hỗ trợ pháp liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 đã thống kê số liệu kết quả khảo sát của những người tham gia đóng góp ý kiến và tạo lập nên các biểu đồ thể hiện sau:
1. Tổng hợp kết quả ý kiến 500 phiếu khảo sát giấy






























2. Tổng hợp kết quả 500 ý kiến khảo sát trực tuyến:































3. Tổng hợp kết quả khảo sát và ý kiến nhận xét


Qua tổng hợp kết quả cuộc khảo sát đã cho thấy đa số ý kiến đề nghị sự cần thiết của hoạt động hỗ trợ pháp lý của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương bên cạnh dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư) trong công tác giải quyết vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (với gần 790 ý kiến đồng ý và chỉ có 10 phiếu ý kiến không đồng ý). Đây cũng là cơ sở để các đơn vị, cơ quan nhà nước có căn cứ và xác định được nhiệm vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cùng với đó doanh nghiệp phần nào nắm được những nội dung, quyền lợi được hỗ trợ pháp lý của mình.

Thông qua câu hỏi trên, ta có thể thấy Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã phổ cập đến hầu hết các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp với tỉ lệ chiếm tới hơn 77.10% trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được khảo sát.

Trong đó, các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được biết đến qua các buổi Tập huấn, tọa đàm với tỉ lệ 86.2% , tương đương 684 phiếu ý kiến, vượt trội hơn tất cả so với các hoạt động khác. Qua đó cho thấy, các tập huấn, tọa đàm giúp sự phổ biến của hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ pháp lý được nhiều người biết đến hơn.


Đối với Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) nói riêng, trong số 800 ý kiến khảo sát được thu thập kết quả thì có đến 85.4% số người tham gia biết đến Chương trình 585. Hoạt động tập huấn, tọa đàm, diễn đàn vẫn là kênh phổ biến hoạt động hỗ trợ pháp lý của Chương trình đến với cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.


Các kết quả tích cực ở các phần trên do nguyên nhân chủ quan của việc đến hơn một nửa những người tham gia vào hoạt động khảo sát lần này thuộc các cơ quan, tổ chức tham gia biết hoặc trực tiếp hoặc thụ hưởng các hoạt động của Chương trình 585.

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp có nhiều hoạt động được nhiều người biết và được đa số ủng hộ mang tính thiết thực với doanh nghiệp thể hiện tín hiệu tích cực trong các hoạt động của Chương trình 585 (Có 78.6% trên tổng số 724 ý kiến đánh giá mang tính thiết thực với doanh nghiệp).
a) Hiệu quả của các hoạt động cụ thể (nếu biết) của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) qua 10 năm thực hiện:






Hầu hết các hoạt động đều được đánh giá ở mức khá chiếm tỉ lệ cao hơn các mức khác, trong đó có bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp chiếm tỷ lệ đánh giá tốt cao nhất chiếm 23% (các hoạt động này cũng đều có mức đánh giá Khá chiếm trên 30%, gần 1/3 so với 3 ý kiến còn lại).
b) Đánh giá về định mức của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:


Vẫn còn ý kiến cho rằng định mức kinh phí của Chương trình 585 còn chưa hợp lý, tổng hợp cả hai tỉ lệ định mức kinh phí còn thấp và ở mức trung bình chiếm 18.2%. Mặc dù vậy, việc sử dụng kinh phí lại được đa số đánh giá là hợp lý với tỷ lệ 81.8%, chiếm 650 ý kiến đánh giá.
c) Đánh giá về các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khác của Bộ, ngành, địa phương:




Qua các ý kiến khảo sát cho thấy, đa số ý kiến cho rằng nhìn chung các Chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) vẫn chưa mang tính phổ biến, hoặc chỉ được biết đến tại địa phương hoặc trong nội bộ cơ quan chủ quản. Mặc dù vậy, với những Chương trình hỗ trợ pháp lý trong tầm hiểu biết của những người tham gia ý kiến khảo sát vẫn được đánh giá là các chương trình có chất lượng với đa số đánh giá ở mức khá và trung bình. Việc sử dụng kinh phí cũng đánh giá ở mức hợp lý với số phiếu là 668 ý kiến (81,40% ý kiến đánh giá).
d) Đánh giá về hoạt động đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Với kết quả trên có thể thấy, việc đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, địa phương vẫn chưa thực sự mang tính chủ động mà vẫn chủ yếu dựa vào chỉ đạo, quy định pháp luật cụ thể. 39% cơ quan, tổ chức không đề xuất tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong khi đó Nghị định số 66/2008/NĐ-CP (nay là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) quy định rất rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Đa số ý kiến trả lời cho câu hỏi này là tiếp nối ý câu trả lời trên khi đa số ý kiến đồng tình rằng các cơ quan, tổ chức cần chủ động đề xuất hoặc xây dựng thực hiện kế hoạch/chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (75,70% ý kiến), tiếp đến là có bộ phận/cán bộ chuyên trách công tác này (74,80%).
đ) Đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới cần ưu tiên tập trung vào:

Đa số đều tán thánh với phương án công tác hỗ trợ pháp lý cần tập trung vào cả việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 79,20% ý kiến), điều này phù hợp với chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Chính phủ ban hành ở Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

Đối với nhóm hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật, việc tập trung vào cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý và cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật được đa số người tham gia ủng hộ với gần 578 ý kiến tán thành làm mục tiêu tập trung chính trong công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật (chiếm 71,90% ý kiến tham gia).

Đối với các Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vùa, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn được đông đảo người tham gia khảo sát chọn làm đối tượng để tập trung phát triển với gần 650 ý kiến chấp thuận (76,40% ý kiến), tiếp nối sau đó là Chương trình hỗ trợ pháp lý nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương với 533 ý kiến (65,70% ý kiến).


e) Đánh giá các hoạt động cụ thể cần tập trung cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020:

Tiếp nối các thành công của các hoạt động Chương trình 585 sau 10 năm hoạt động, đông đảo người tham gia vào hoạt động khảo sát với 596 ý kiến (73.40% ý kiến) vẫn tin tưởng vào sự hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hoạt động mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp mới được quyết định lần đầu tiên tại Nghị định số 55/NĐ-CP/2019, vì vậy đa số khi khảo sát vẫn đánh giá nên tập trung nguồn lực vào hoạt động tư vấn pháp luật bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp với 591 (72.70%) ý kiến đánh giá.
g) Đánh giá về hình thức và nội dung/lĩnh vực của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020:

Hơn 2/3 số người tham gia khảo sát tin rằng việc kết hợp triển khai trực tiếp các hoạt động tọa đàm/bồi dưỡng/dối thoại, tư vấn và sử dụng công nghệ thông tin, như xây dựng các chương trình bồi dưỡng trực tuyến (online); trao đổi, tư vấn pháp luật trực tuyến trên trang tin điện tử, mạng xã hội là hình thức tốt nhất để thực hiện các hoạt động Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sau năm 2020.

Hầu hết các nội dung/lĩnh vực pháp luật được lấy ý kiến đều được người tham gia quan tâm chú trọng khi mà xã hội ngày càng phát triển và các lĩnh vực pháp luật trong đời sống, sản xuất ngày càng liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với công hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội chiếm tỷ lệ ý kiến đánh giá cao nhất (87,40%), sau đó đến pháp luật về hợp đồng cũng như pháp luật về doanh nghiêp, quản trị doanh nghiệp, kế toán vẫn được quan tâm hơn cả khi đều chiếm hơn 550 ý kiến đồng thuận trên tổng số 800 ý kiến khảo sát (chiếm 80,60% ý kiến).
h) Đánh giá về Nghị định số 55/2019/NĐ-CP:

Việc ban hành Thông tư hoặc văn bản cụ thể hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được đông đảo người tham gia khảo sát ủng hộ thực hiện với 650 ý kiến đề nghị (chiếm 82,70% ý kiến được hỏi). Đây là một trong những ý kiến khảo sát quan trọng cần được các cơ quan có thẩm quyền tham khảo, trong đó có Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.
	III. Kiến nghị, đề xuất
	Trên cơ sở kết quả khảo sát, Chương trình 585 có một số kiến nghị, đề xuất như sau:
	Thứ nhất, thông qua kết quả khảo sát phần lớn ý kiến khảo sát đã đánh giá đúng thực trạng và nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng như đưa ra được các đề xuất, kiến nghị nhu cầu trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó đáng lưu ý là việc cần sớm ban hành một Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết cũng như tổ chức thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP là rất cần thiết, nhất là trong vấn đề kinh phí dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
	Thứ hai, qua khảo sát các ý kiến đều nhận định nhu cầu các hoạt động như mạng lưới tư vấn viên pháp luật và Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cần được cải thiện hơn nữa khi thực hiện trong năm 2020. Đa số ý kiến tham gia khảo sát đều đánh giá tốt những hoạt động mà Chương trình 585 đã thực hiện trong quá trình 10 năm thành lập và đi vào hoạt động. Qua đấy, thể hiện được kết quả của Chương trình 585 đối với hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức về những hạn chế, rủi ro pháp lý trong kinh doanh. 
	Thứ ba, việc xây dựng một Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành sau năm 2020 được đông đảo thành phần người tham gia khảo sát ủng hộ và tán thành và đề xuất sớm xây dựng và ban hành để thực hiện giai đoạn 2021 – 2026 là rất cần thiết, theo đó 76.40% ý kiến được khảo sát (thông qua phiếu khảo sát và ý kiến trực tuyến) đều đánh giá cần tập trung Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa so với chương trình hỗ trợ pháp lý trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ và trong giai đoạn mới.
Trên đây là kết quả khảo sát, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
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Sự cần thiết duy trì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (do nhà nước hỗ trợ thực hiện) bên cạnh dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật) của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.
Câu 2: Ông/Bà thấy có cần thiết duy trì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (do nhà nước hỗ trợ thực hiện) bên cạnh dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật) của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư không?	Có	Không	493	7	Ông/Bà biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nào trong số các hoạt động dưới đây?
Câu 3: Ông/Bà biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nào trong số các hoạt động dưới đây?	Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp	Xây dựng tài liệu, bản tin phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp	Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp	Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện pháp luật	239	310	379	303	243	376	


Nếu biết thì biết qua kênh thông tin nào?	Phát thanh, Truyền hình	Bản tin, tài liệu	Internet	Tập huấn, tọa đàm	Công văn	Mạng lưới tư vấn pháp luật	263	186	263	431	234	222	
Ông/Bà có biết các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?
Câu 4: Ông/Bà có biết các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?	
Có	Không	436	64	

Nếu biết thì biết qua kênh thông tin nào?	
Phát thanh, truyền hình	Bản tin, tài liệu	Internet	Tập huấn, tọa đàm, diễn đàn	Công văn	Mạng lưới tư vấn pháp luật	237	179	188	377	217	143	

Trong thời gian qua, cơ quan, tổ chức của Ông/Bà có tham gia trực tiếp hay thụ hưởng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?
Câu 5: Trong thời gian qua, cơ quan, tổ chức của Ông/Bà có tham gia trực tiếp hay thụ hưởng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?	Có	Không	311	189	

Thực hiện ở giai đoạn nào (giai đoạn 2010-2014; giai đoạn 2015-2020)?	2010 - 2014	2015 - 2020	Cả hai giai đoạn	129	363	11	

Ông/Bà đánh giá chung về hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) qua 10 năm thực hiện như thế nào?	Thiết thực với doanh nghiệp	Còn mang tính hình thức	372	128	
 “Chương trình Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)
7.1. “Chương trình Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)	14.30%
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	68	177	161	94	 Bản tin, tài liệu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
7.2 Bản tin, tài liệu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	

Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	76	130	216	78	Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
7.3. Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	42	180	183	95	Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
7.4. Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	43	147	192	118	Tọa đàm/hội nghị đối thoại
7.5. Tọa đàm/hội nghị đối thoại	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	41	146	200	113	Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
7.6. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	121	131	179	79	Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)
8.1. Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)	
Định mức kinh phí các hoạt động thấp	Định mức kinh phí các hoạt động trung bình	Định mức kinh phí các hoạt động hợp lý	211	163	128	 Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)
8.2. Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)	
Việc sử dụng kinh phí hợp lý	Việc sử dụng kinh phí một số hoạt động còn lãng phí	Việc sử dụng kinh phí các hoạt động lãng phí	407	73	20	 Bên cạnh Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585), Ông/Bà có biết Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khác của bộ, ngành, địa phương?
Câu 9: Bên cạnh Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585), Ông/Bà có biết Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khác của bộ, ngành, địa phương?	
Không biết	Có biết	419	81	Hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương (ngoài Chương trình 585)?
10.1. Hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương (ngoài Chương trình 585)?	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	63	171	176	90	Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?
10.2. Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?	
Định mức kinh phí các hoạt động thấp	Định mức kinh phí các hoạt động trung bình	Định mức kinh phí các hoạt động hợp lý	210	193	93	Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?
10.3. Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?	
Việc sử dụng kinh phí hợp lý	Việc sử dụng kinh phí một số hoạt động còn lãng phí	Việc sử dụng kinh phí các hoạt động lãng phí	407	88	5	Hàng năm cơ quan, tổ chức của Ông/Bà đề xuất hoạt động tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp không?
Câu 11: Hàng năm cơ quan, tổ chức của Ông/Bà đề xuất hoạt động tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp không?	
Có	Không	305	195	Theo Ông/Bà, để nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ, ngành và địa phương cần phải làm gì?
Câu 12: Theo Ông/Bà, để nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ, ngành và địa phương cần phải làm gì?	Chủ động đề xuất hoặc xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch/Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Có bộ phận/cán bộ chuyên trách cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Đề xuất, bố trí ngân sách hợp lý cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Tăng cường công tác phối hợp	379	371	318	325	
Nhóm hoạt động nào?
13.1. Nhóm hoạt động nào?	
1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật	2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	3. Cả phương án (1) và (2)	7	97	396	
13.2. Về nhóm hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật, cần ưu tiên tập trung vào hoạt động (các hoạt động) cụ thể nào?	1. Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật	2. Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý	2.1. Bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp	2.2. Văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp	2.3 Văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp	350	360	233	289	239	

13.3. Về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần ưu tiên tập trung vào chương trình nào?	1. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	2. Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ	3.Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương	382	107	329	
Hoạt động (các hoạt động) nào mà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Ông/Bà sẽ quan tâm khi xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020?
Câu 14: Hoạt động (các hoạt động) nào mà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Ông/Bà sẽ quan tâm khi xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020?	1. Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách liên quan	2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật	5. Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác	6. Phát triển mạng lưới tư vấn viên pháp luật (tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp)	328	367	328	248	364	284	

15.1. Về hình thức:	
Triển khai trực tiếp các hoạt động tọa đàm/bồi dưỡng/đối thoại, tư vấn	Sử dụng công nghệ thông tin, như xây dựng các chương trình bồi dưỡng trực tuyến (online); trao đổi, tư vấn pháp luật trực tuyến, trên trang tin điện tử, mạng xã hội	Cả hai phương án trên	128	46	326	
15.2. Về nội dung/lĩnh vực	1. Pháp luật về hợp đồng	2. Pháp luật doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán	3. Pháp luật đầu tư, đấu thầu, cạnh tranh	4. Pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội	5. Pháp luật sở hữu trí tuệ	6. Pháp luật đất đai, xây dựng, môi trường	7. Pháp luật về thuế, hải quan	8. Pháp luật về tín dụng, ngân hàng	9. Pháp luật về giải quyết tranh chấp	10. Pháp luật về thủ tục hành chính	11. Pháp luật về thương mại quốc tế	421	403	356	437	292	374	310	313	356	284	202	
Ông/Bà có thấy cần thiết phải ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP?
Câu 16: Ông/Bà có thấy cần thiết phải ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP?	Có	Không	414	86	Khi doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể giải quyết qua
Câu 1: Theo Ông/Bà, khi doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể giải quyết qua	


Hoạt động hỗ trợ pháp lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương	Dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật của luật sự, tổ chức hành nghề luật sư	Cả hai phương án	80	68	352	
Sự cần thiết duy trì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (do nhà nước hỗ trợ thực hiện) bên cạnh dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật) của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.
Câu 2: Ông/Bà thấy có cần thiết duy trì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (do nhà nước hỗ trợ thực hiện) bên cạnh dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật) của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư không?	Có	Không	447	53	Ông/Bà biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nào trong số các hoạt động dưới đây?
Câu 3: Ông/Bà biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nào trong số các hoạt động dưới đây?	Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp	Xây dựng tài liệu, bản tin phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp	Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp	Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện pháp luật	263	321	439	362	258	403	


Nếu biết thì biết qua kênh thông tin nào?	Phát thanh, Truyền hình	Bản tin, tài liệu	Internet	Tập huấn, tọa đàm	Công văn	Mạng lưới tư vấn pháp luật	266	177	279	441	235	206	
Ông/Bà có biết các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?
Câu 4: Ông/Bà có biết các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?	
Có	Không	426	74	

Nếu biết thì biết qua kênh thông tin nào?	
Phát thanh, truyền hình	Bản tin, tài liệu	Internet	Tập huấn, tọa đàm, diễn đàn	Công văn	Mạng lưới tư vấn pháp luật	230	167	188	349	188	151	

Trong thời gian qua, cơ quan, tổ chức của Ông/Bà có tham gia trực tiếp hay thụ hưởng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?
Câu 5: Trong thời gian qua, cơ quan, tổ chức của Ông/Bà có tham gia trực tiếp hay thụ hưởng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?	Có	Không	331	169	

Thực hiện ở giai đoạn nào (giai đoạn 2010-2014; giai đoạn 2015-2020)?	2010 - 2014	2015 - 2020	Cả hai giai đoạn	93	202	51	

Ông/Bà đánh giá chung về hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) qua 10 năm thực hiện như thế nào?	Thiết thực với doanh nghiệp	Còn mang tính hình thức	361	139	
 “Chương trình Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)
7.1. “Chương trình Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)	14.30%
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	71	176	157	96	 Bản tin, tài liệu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
7.2 Bản tin, tài liệu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	

Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	90	89	213	108	Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
7.3. Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	43	188	207	62	Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
7.4. Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	23	126	215	136	Tọa đàm/hội nghị đối thoại
7.5. Tọa đàm/hội nghị đối thoại	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	50	146	215	89	Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
7.6. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	72.599999999999994	137	181	109	Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)
8.1. Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)	
Định mức kinh phí các hoạt động thấp	Định mức kinh phí các hoạt động trung bình	Định mức kinh phí các hoạt động hợp lý	198	153	149	 Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)
8.2. Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)	
Việc sử dụng kinh phí hợp lý	Việc sử dụng kinh phí một số hoạt động còn lãng phí	Việc sử dụng kinh phí các hoạt động lãng phí	379	77	44	 Bên cạnh Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585), Ông/Bà có biết Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khác của bộ, ngành, địa phương?
Câu 9: Bên cạnh Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585), Ông/Bà có biết Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khác của bộ, ngành, địa phương?	
Không biết	Có biết	412	88	Hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương (ngoài Chương trình 585)?
10.1. Hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương (ngoài Chương trình 585)?	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	63	181	162	94	Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?
10.2. Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?	
Định mức kinh phí các hoạt động thấp	Định mức kinh phí các hoạt động trung bình	Định mức kinh phí các hoạt động hợp lý	79	153	268	Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?
10.3. Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?	
Việc sử dụng kinh phí hợp lý	Việc sử dụng kinh phí một số hoạt động còn lãng phí	Việc sử dụng kinh phí các hoạt động lãng phí	368	112	21	Hàng năm cơ quan, tổ chức của Ông/Bà đề xuất hoạt động tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp không?
Câu 11: Hàng năm cơ quan, tổ chức của Ông/Bà đề xuất hoạt động tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp không?	
Có	Không	288	212	Theo Ông/Bà, để nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ, ngành và địa phương cần phải làm gì?
Câu 12: Theo Ông/Bà, để nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ, ngành và địa phương cần phải làm gì?	Chủ động đề xuất hoặc xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch/Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Có bộ phận/cán bộ chuyên trách cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Đề xuất, bố trí ngân sách hợp lý cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Tăng cường công tác phối hợp	383	403	321	299	
Nhóm hoạt động nào?
13.1. Nhóm hoạt động nào?	
1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật	2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	3. Cả phương án (1) và (2)	69	99	332	
13.2. Về nhóm hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật, cần ưu tiên tập trung vào hoạt động (các hoạt động) cụ thể nào?	1. Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật	2. Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý	2.1. Bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp	2.2. Văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp	2.3 Văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp	350	398	217	388	229	

13.3. Về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần ưu tiên tập trung vào chương trình nào?	1. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	2. Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ	3.Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương	414	165	346	
Hoạt động (các hoạt động) nào mà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Ông/Bà sẽ quan tâm khi xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020?
Câu 14: Hoạt động (các hoạt động) nào mà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Ông/Bà sẽ quan tâm khi xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020?	1. Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách liên quan	2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật	5. Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác	6. Phát triển mạng lưới tư vấn viên pháp luật (tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp)	359	408	312	213	351	212	

15.1. Về hình thức:	
Triển khai trực tiếp các hoạt động tọa đàm/bồi dưỡng/đối thoại, tư vấn	Sử dụng công nghệ thông tin, như xây dựng các chương trình bồi dưỡng trực tuyến (online); trao đổi, tư vấn pháp luật trực tuyến, trên trang tin điện tử, mạng xã hội	Cả hai phương án trên	78	132	290	
15.2. Về nội dung/lĩnh vực	1. Pháp luật về hợp đồng	2. Pháp luật doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán	3. Pháp luật đầu tư, đấu thầu, cạnh tranh	4. Pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội	5. Pháp luật sở hữu trí tuệ	6. Pháp luật đất đai, xây dựng, môi trường	7. Pháp luật về thuế, hải quan	8. Pháp luật về tín dụng, ngân hàng	9. Pháp luật về giải quyết tranh chấp	10. Pháp luật về thủ tục hành chính	11. Pháp luật về thương mại quốc tế	420	369	318	358	296	236	329	257	361	285	236	
Ông/Bà có thấy cần thiết phải ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP?
Câu 16: Ông/Bà có thấy cần thiết phải ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP?	Có	Không	367	133	Khi doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể giải quyết qua
Câu 1: Theo Ông/Bà, khi doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể giải quyết qua	


Hoạt động hỗ trợ pháp lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương	Dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật của luật sự, tổ chức hành nghề luật sư	Cả hai phương án	4.7E-2	9.5000000000000001E-2	0.85799999999999998	
Sự cần thiết duy trì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (do nhà nước hỗ trợ thực hiện) bên cạnh dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật) của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.
Câu 2: Ông/Bà thấy có cần thiết duy trì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (do nhà nước hỗ trợ thực hiện) bên cạnh dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật) của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư không?	Có	Không	0.99299999999999999	7.0000000000000001E-3	Ông/Bà biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nào trong số các hoạt động dưới đây?
Câu 3: Ông/Bà biết đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nào trong số các hoạt động dưới đây?	Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp	Xây dựng tài liệu, bản tin phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp	Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp	Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện pháp luật	0.46500000000000002	0.60399999999999998	0.73599999999999999	0.61099999999999999	0.48599999999999999	0.77100000000000002	


Nếu biết thì biết qua kênh thông tin nào?	Phát thanh, Truyền hình	Bản tin, tài liệu	Internet	Tập huấn, tọa đàm	Công văn	Mạng lưới tư vấn pháp luật	0.56499999999999995	0.39100000000000001	0.50700000000000001	0.86199999999999999	0.47799999999999998	0.435	
Ông/Bà có biết các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?
Câu 4: Ông/Bà có biết các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?	
Có	Không	0.85399999999999998	0.14599999999999999	

Nếu biết thì biết qua kênh thông tin nào?	
Phát thanh, truyền hình	Bản tin, tài liệu	Internet	Tập huấn, tọa đàm, diễn đàn	Công văn	Mạng lưới tư vấn pháp luật	0.47199999999999998	0.36599999999999999	0.374	0.78	0.43099999999999999	0.29299999999999998	

Trong thời gian qua, cơ quan, tổ chức của Ông/Bà có tham gia trực tiếp hay thụ hưởng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?
Câu 5: Trong thời gian qua, cơ quan, tổ chức của Ông/Bà có tham gia trực tiếp hay thụ hưởng các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) không?	Có	Không	0.62	0.38	

Thực hiện ở giai đoạn nào (giai đoạn 2010-2014; giai đoạn 2015-2020)?	2010 - 2014	2015 - 2020	Cả hai giai đoạn	0.26200000000000001	0.72599999999999998	1.2E-2	

Ông/Bà đánh giá chung về hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) qua 10 năm thực hiện như thế nào?	Thiết thực với doanh nghiệp	Còn mang tính hình thức	0.78600000000000003	0.214	
 “Chương trình Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)
7.1. “Chương trình Kinh doanh và Pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)	14.30%
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	0.14299999999999999	0.35699999999999998	0.33	0.17	 Bản tin, tài liệu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
7.2 Bản tin, tài liệu về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	

Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	0.151	0.27800000000000002	0.41299999999999998	0.159	Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
7.3. Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	8.6999999999999994E-2	0.35399999999999998	0.36799999999999999	0.17299999999999999	Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
7.4. Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	8.4000000000000005E-2	0.28999999999999998	0.39700000000000002	0.22900000000000001	Tọa đàm/hội nghị đối thoại
7.5. Tọa đàm/hội nghị đối thoại	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	8.4000000000000005E-2	0.28999999999999998	0.4	0.23	Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
7.6. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	0.246	0.26200000000000001	0.35199999999999998	0.13900000000000001	Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)
8.1. Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)	
Định mức kinh phí các hoạt động thấp	Định mức kinh phí các hoạt động trung bình	Định mức kinh phí các hoạt động hợp lý	0.42499999999999999	0.33100000000000002	0.24399999999999999	 Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)
8.2. Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)	
Việc sử dụng kinh phí hợp lý	Việc sử dụng kinh phí một số hoạt động còn lãng phí	Việc sử dụng kinh phí các hoạt động lãng phí	0.81799999999999995	0.16500000000000001	1.7000000000000001E-2	 Bên cạnh Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585), Ông/Bà có biết Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khác của bộ, ngành, địa phương?
Câu 9: Bên cạnh Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585), Ông/Bà có biết Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khác của bộ, ngành, địa phương?	
Không biết	Có biết	0.84499999999999997	0.155	Hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương (ngoài Chương trình 585)?
10.1. Hiệu quả, chất lượng của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương (ngoài Chương trình 585)?	
Yếu	Trung bình	Khá	Tốt	0.125	0.375	0.34399999999999997	0.156	Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?
10.2. Định mức kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?	
Định mức kinh phí các hoạt động thấp	Định mức kinh phí các hoạt động trung bình	Định mức kinh phí các hoạt động hợp lý	0.41899999999999998	0.38500000000000001	0.19700000000000001	Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?
10.3. Việc sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý của Bộ, ngành và địa phương (ngoài Chương trình 585) như thế nào?	
Việc sử dụng kinh phí hợp lý	Việc sử dụng kinh phí một số hoạt động còn lãng phí	Việc sử dụng kinh phí các hoạt động lãng phí	0.81399999999999995	0.17699999999999999	8.9999999999999993E-3	Khi doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể giải quyết qua
Câu 1: Theo Ông/Bà, khi doanh nghiệp gặp vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể giải quyết qua	


Hoạt động hỗ trợ pháp lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương	Dịch vụ pháp lý (tư vấn pháp luật của luật sự, tổ chức hành nghề luật sư	Cả hai phương án	29	9	462	
Hàng năm cơ quan, tổ chức của Ông/Bà đề xuất hoạt động tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp không?
Câu 11: Hàng năm cơ quan, tổ chức của Ông/Bà đề xuất hoạt động tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp không?	
Có	Không	0.61	0.39	Theo Ông/Bà, để nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ, ngành và địa phương cần phải làm gì?
Câu 12: Theo Ông/Bà, để nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ, ngành và địa phương cần phải làm gì?	Chủ động đề xuất hoặc xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch/Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Có bộ phận/cán bộ chuyên trách cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Đề xuất, bố trí ngân sách hợp lý cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Tăng cường công tác phối hợp	0.75700000000000001	0.748	0.63600000000000001	0.65	
Nhóm hoạt động nào?
13.1. Nhóm hoạt động nào?	
1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật	2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	3. Cả phương án (1) và (2)	1.4E-2	0.19400000000000001	0.79200000000000004	
13.2. Về nhóm hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật, cần ưu tiên tập trung vào hoạt động (các hoạt động) cụ thể nào?	1. Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật	2. Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý	2.1. Bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp	2.2. Văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp	2.3 Văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp	0.69899999999999995	0.71899999999999997	0.46700000000000003	0.57799999999999996	0.47699999999999998	

13.3. Về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần ưu tiên tập trung vào chương trình nào?	1. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	2. Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ	3.Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi địa phương	0.76400000000000001	0.214	0.65700000000000003	
Hoạt động (các hoạt động) nào mà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Ông/Bà sẽ quan tâm khi xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020?
Câu 14: Hoạt động (các hoạt động) nào mà doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, Ông/Bà sẽ quan tâm khi xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (do Bộ Tư pháp chủ trì) sau năm 2020?	1. Hoạt động cung cấp thông tin, bao gồm thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách liên quan	2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật	5. Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác	6. Phát triển mạng lưới tư vấn viên pháp luật (tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp)	0.65500000000000003	0.73399999999999999	0.56799999999999995	0.496	0.72699999999999998	0.56799999999999995	

15.1. Về hình thức:	
Triển khai trực tiếp các hoạt động tọa đàm/bồi dưỡng/đối thoại, tư vấn	Sử dụng công nghệ thông tin, như xây dựng các chương trình bồi dưỡng trực tuyến (online); trao đổi, tư vấn pháp luật trực tuyến, trên trang tin điện tử, mạng xã hội	Cả hai phương án trên	0.255	9.1999999999999998E-2	0.65200000000000002	
15.2. Về nội dung/lĩnh vực	1. Pháp luật về hợp đồng	2. Pháp luật doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán	3. Pháp luật đầu tư, đấu thầu, cạnh tranh	4. Pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội	5. Pháp luật sở hữu trí tuệ	6. Pháp luật đất đai, xây dựng, môi trường	7. Pháp luật về thuế, hải quan	8. Pháp luật về tín dụng, ngân hàng	9. Pháp luật về giải quyết tranh chấp	10. Pháp luật về thủ tục hành chính	11. Pháp luật về thương mại quốc tế	0.83499999999999996	0.80600000000000005	0.71199999999999997	0.874	0.58299999999999996	0.748	0.61899999999999999	0.626	0.71199999999999997	0.56799999999999995	0.40300000000000002	
Ông/Bà có thấy cần thiết phải ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP?
Câu 16: Ông/Bà có thấy cần thiết phải ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP?	Có	Không	0.82699999999999996	0.17299999999999999	